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HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI THÍ NGHIỆM 1. Đánh giá khả năng lên men của vi sinh vật (1,0 điểm)

Câu 1.                                                           




      (0,2 điểm)

Tại sao dịch chiết giá đỗ chuyển màu và đục như nước vo gạo ? Nếu có ít nhất 3 lựa chọn chính xác, trong đó có lựa chọn B thì chấm 0,1 điểm.

	Phương án
	A
	B
	C
	D

	Đúng
	
	√
	
	

	Sai
	√
	
	√
	√


Câu 2. Xác định thể tích dung dịch NaOH dùng để chuẩn độ ở mẫu thí nghiệm và mẫu đổi chứng. (Ngoài khoảng này, không được điểm).                        (0,2 điểm)
	
	Số ml NaOH 0,1N sử dụng

	Mẫu ĐC
	0 – 0,1

	Mẫu TN
	3 - 5


Câu 3.                                                           




      (0,2 điểm)

Giả sử vi sinh vật A lên men lactic đồng hình, xác định lượng axit lactic (g) có trong 100 ml dịch lên men chưa pha loãng. (Nếu lựa chọn chính xác tất cả mới cho điểm)

	Phương án
	A
	B
	C
	D

	Đúng
	
	
	√
	

	Sai
	√
	√
	
	√


Câu 4.                                                           




      (0,2 điểm)

Nếu vi sinh vật A lên men lactic dị hình, quá trình lên men có sinh khí hay không ? Nếu có thì khí sinh ra là khí gì ? Nếu có ít nhất 3 lựa chọn chính xác, trong đó có lựa chọn B thì chấm 0,1 điểm.

	Phương án
	A
	B
	C
	D

	Đúng
	
	√
	
	

	Sai
	√
	
	√
	√


Câu 5.                                                           




      (0,2 điểm)

Nếu dịch chiết giá đỗ được lên men bởi nhiều nhóm vi sinh vật khác nhau (lên men rượu, lên men lactic, lên men butyric …), phương pháp thí nghiệm trên có xác định được chính xác lượng axit lactic sinh ra hay không ? Vì sao ? Nếu có ít nhất 3 lựa chọn chính xác, trong đó có lựa chọn C thì chấm 0,1 điểm.

	Phương án
	A
	B
	C
	D

	Đúng
	
	
	√
	

	Sai
	√
	√
	
	√


BÀI THÍ NGHIỆM 2. Xác định trạng thái đóng mở lỗ khí ở lá và đặc điểm dung dịch ngâm mẫu (1,0 điểm)

Câu 1. Hãy ghi kết quả quan sát trạng thái lỗ khí ở các bước thí nghiệm:    (0,4 điểm)

(Mỗi ý đúng được 0,1 điểm; không hoàn thành thí nghiệm không chấm điểm).

	Các bước thí nghiệm
	Đóng
	Mở hé
	Mở rộng

	Bước 1: Lỗ khí trong dung dịch A
	
	
	√

	Bước 2: Lỗ khí trong dung dịch B
	√
	
	

	Bước 3: Lỗ khí trong dung dịch C ban đầu
	√
	
	

	Bước 4: Lỗ khí trong dung dịch C sau 12 – 15 phút
	
	√
	


Câu 2. Kết quả xác định đặc điểm dung dịch A và B vẽ hình tế bào:            (0,4 điểm)

(có cần vẽ hình không ? )

2.1. Vẽ hình mô phỏng tế bào trong dung dịch A (0,1 điểm): Hình thành có vách tế bào, khối chất nguyên sinh chiếm toàn bộ tế bào.

2.2. Vẽ hình mô phỏng tế bào trong dung dịch B (0,1 điểm): Hình có vách tế bào, khối chất nguyên sinh chiếm một phần nhỏ trong tế bào.

2.3. Xác định dung dịch A và B là ưu trương hay nhược trương (mỗi ý đúng 0,1 điểm):

	
	Ưu trương
	Nhược trương

	Dung dịch A
	
	√

	Dung dịch B
	√
	


Câu 3. Sự đóng, mở lỗ khí chịu tác động của yếu tố:               

       (0,1 điểm)

	A………..
	B………..
	C………..√
	D………..
	E………..


Câu 4. Chỉ ra các câu đúng và sai về lỗ khí và tế bào lỗ khí.

       (0,1 điểm)

(Nếu có 2 ý đúng trở lên thì cho đủ điểm; nếu ít hơn thì không cho điểm).

	Lựa chọn
	A
	B
	C
	D

	Đúng
	√
	
	
	√

	Sai
	
	√
	√
	


------------HẾT------------
